
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số:     /TB - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Lãng, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
Kết quả họp đại diện hộ dân thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2023

Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy 
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐTTg 
ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, 
hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông 
tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 
có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26/09/2023 của UBND xã Bình 
Lãng về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và quy trình xác định hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 
2022 - 2025 trên địa bàn xã;

Căn cứ kết quả họp đại diện hộ dân thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2023 của các thôn.

Nay UBND xã Bình Lãng tổ chức niêm yết công khai kết quả họp đại 
diện hộ dân thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, 
hộ thoát cận nghèo năm 2023 của các thôn tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các 
thôn và thông báo trên Đài truyền thanh xã.(Có danh sách kèm theo)

Thời gian niêm yết: 03 ngày làm việc, từ 07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 
năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 03 tháng 11 năm 2023.

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản 
ánh, kiến nghị, đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã Bình Lãng để xem xét 
giải quyết theo quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã;
- Bí thư, Trưởng thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

Trần Xuân Mãng



DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023

(Kèm theo thông báo số:.../TB-UBND 31/10/2023 của UBND xã Bình Lãng)

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc

Giới 
tính

(1: Nam
2: Nữ)

Ngày/tháng/năm 
sinh Thôn, khu dân cư

A. HỘ NGHÈO

I. Thôn Đông Phong

1 Nguyễn Thị Phái Kinh 2 10/10/1969 Đông Phong

2 Nguyễn Thị Vẫy Kinh 2 13/06/1947 Đông Phong

3 Nguyễn Thị Gọi Kinh 2 07/08/1944 Đông Phong

4 Nguyễn Thị Bẩy Kinh 2 01/01/1947 Đông Phong

5 Nguyễn Thị Sửu Kinh 2 1944 Đông Phong

6 Nguyễn Thị Nâng Kinh 2 22/02/1952 Đông Phong

7 Nguyễn Thị Nghêu Kinh 2 1944 Đông Phong

8 Nguyễn Thị Nhút Kinh 2 01/01/1958 Đông Phong

9 Nguyễn Thị Lơi Kinh 2 27/08/1955 Đông Phong

10 Nguyễn Thị Ngay Kinh 2 1947 Đông Phong

11 Nguyễn Thị Kháu Kinh 2 23/08/1953 Đông Phong

12 Nguyễn Phương Thanh Kinh 2 21/09/2005 Đông Phong

 TỔNG CỘNG: 12 hộ     

II. Thôn Thượng Hải

1 Nguyễn Thị Nhiễm Kinh 2 01/01/1957 Thượng Hải

2 Nguyễn Thị Lãm Kinh 2 01/01/1955 Thượng Hải

3 Nguyễn Thị Đồng Kinh 2 01/01/1948 Thượng Hải

4 Nguyễn Thị  Măng Kinh 2 01/01/1954 Thượng Hải

5 Trịnh Thị Quýt Kinh 2 01/04/1951 Thượng Hải

6 Khương Thị Gái Kinh 2 27/02/1948 Thượng Hải

7 Nguyễn Thị Nhạn Kinh 2 26/02/1941 Thượng Hải



8 Nguyễn Thị Huyền Kinh 2 30/06/1960 Thượng Hải

9 Nguyễn Thị Liên Kinh 2 01/01/1969 Thượng Hải

10 Nguyễn Văn Thuần Kinh 1 01/10/1983 Thượng Hải

11 Nguyễn Thị Tẻo Kinh 2 1938 Thượng Hải

12 Nguyễn Thị Xuyển Kinh 2 01/01/1955 Thượng Hải

13 Nguyễn Thị Hằng Kinh 2 1961 Thượng Hải

14 Nguyễn Tất Đào Kinh 1 22/06/1968 Thượng Hải

 TỔNG CỘNG: 14 hộ     

B. HỘ CẬN NGHÈO

I. Thôn Đông Phong

1 Nguyễn Tá Thản Kinh 1 02/05/1983 Đông Phong

2 Nguyễn Ngọc Giảng Kinh 1 01/01/1960 Đông Phong

3 Nguyễn Tá Kha Kinh 1 15/04/1962 Đông Phong

4 Nguyễn Thị Lượm Kinh 2 08/03/1958 Đông Phong

5 Nguyễn Thị Mến Kinh 2 01/01/1958 Đông Phong

6 Nguyễn Văn Bài Kinh 1 05/02/1965 Đông Phong

7 Nguyễn Ngọc Minh Kinh 1 14/04/1976 Đông Phong

8 Nguyễn Văn Út Kinh 1 01/07/1987 Đông Phong

9 Vũ Thị Chiêm Kinh 2 01/01/1945 Đông Phong

10 Trần Xuân Khồng Kinh 1 16/06/1966 Đông Phong

11 Nguyễn Thị Nơ Kinh 2 12/10/1956 Đông Phong

12 Trịnh Văn Tân Kinh 1 18/09/1957 Đông Phong

13 Nguyễn Thị Hòa Kinh 2 26/08/1989 Đông Phong

14 Nguyễn Thành Hưng Kinh 2 10/11/1955 Đông Phong

15 Nguyễn Ngọc Chánh Kinh 3 14/04/1959 Đông Phong

 TỔNG CỘNG: 15 hộ     

II. Thôn Thượng Hải

1 Nguyễn Thị Thảo Kinh 2 1967 Thượng Hải

2 Lê Thị Non Kinh 2 1958 Thượng Hải



3 Nguyễn Văn Bá Kinh 1 01/01/1959 Thượng Hải

4 Nguyễn Thị Chá Kinh 2 01/01/1960 Thượng Hải

5 Hà Trọng Ngơi Kinh 1 01/08/1958 Thượng Hải

6 Khương Thị Thúy Kinh 2 26/08/1980 Thượng Hải

7 Nguyễn Tất Đều Kinh 1 01/01/1942 Thượng Hải

8 Nguyễn Thị Hạnh Kinh 2 12/01/1984 Thượng Hải

9 Nguyễn Tất Muôn Kinh 1 01/01/1959 Thượng Hải

10 Nguyễn Đình Thủ Kinh 1 22/02/1964 Thượng Hải

11 Nguyễn Thị Thêu Kinh 2 22/10/1984 Thượng Hải

12 Lê Thị Am Kinh 2 01/01/1947 Thượng Hải

13 Chu Thị Lương Kinh 2 30/08/1982 Thượng Hải

14 Nguyễn Thị Bính Kinh 2 01/01/1958 Thượng Hải

15 Nguyễn Kim Dũng Kinh 1 10/04/1972 Thượng Hải

16 Nguyễn Văn Đạt Kinh 1 16/06/1981 Thượng Hải

17 Phạm Đình Hỷ Kinh 1 11/02/1948 Thượng Hải

18 Nguyễn Ngọc Thúy Kinh 1 20/04/1960 Thượng Hải

19 Nguyễn Thị Khiêm Kinh 2 06/06/1978 Thượng Hải

20 Nguyễn Thị Ngần Kinh 2 01/01/1963 Thượng Hải

21 Nguyễn Thị Nhơn Kinh 2 24/08/1981 Thượng Hải

22 Lê Thị Thuận Kinh 2 20/10/1974 Thượng Hải

23 Nguyễn Văn Đe Kinh 1 18/03/1959 Thượng Hải

24 Nguyễn Thị Mại Kinh 2 1965 Thượng Hải

25 Nguyễn Kim Khoán Kinh 1 26/12/1965 Thượng Hải

26 Nguyễn Thị Thu Kinh 2 21/11/1955 Thượng Hải

27 Nguyễn Tiến Thượng Kinh 1 01/01/1969 Thượng Hải

28 Nguyễn Đình Thế Kinh 1 17/08/1992 Thượng Hải

29 Nguyễn Thị Duyên Kinh 2 10/11/1976 Thượng Hải

30 Nguyễn Thị Kiên Kinh 2 18/4/1958 Thượng Hải

31 Nguyễn Thị Thuân Kinh 2 1985 Thượng Hải



32 Nguyễn Thị Ty Kinh 2 1977 Thượng Hải

33 Nguyễn Công Thắng Kinh 1 23/10/2007 Thượng Hải

 TỔNG CỘNG: 33 hộ     
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